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PHẦN I. ( 5 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương an lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Khi thăm vườn rau bác A thấy trên lá cây có trứng sâu đặc điểm sau: “Trứng hình bầu dục hơi tròn, đẻ rời rạc dưới mặt lá”. Đây là  đặc điểm sâu hại nào? 

A. Rầy nâu
B. Sâu keo
C. Ruồi đục quả.
D. Sâu tơ.
Câu 2. Khi thăm ruộng cà chua bác A thấy cây cà chua có biểu hiện sau: “Cây cà chua bị bệnh, cành và lá héo rũ, vỏ thân phía gốc xù xì”
Đây là  đặc điểm của bệnh gì? 

A. Bệnh thán thư
B. Bệnh vàng lá.

C. Bệnh đạo ôn.
D. Bệnh héo xanh vi khuẩn
Câu 3. Loài nào sau đây được không được gọi là thiên địch

A. Nấm bột kí sinh
B. Bọ cánh cứng
C. Châu chấu
D. Bọ đuôi kìm
Câu 4. Để góp phần thực hiện tốt biện pháp quản lí dịch hại chúng ta cần làm gì?


A. Áp dụng các biện pháp phòng trừ hợp lí

B. Tạo ra nhiều nguồn thức ăn cho các loài sinh vật có ích

C. Khống chế sự phát triển của các loài thiên địch

D. Bảo vệ các loài thiên địch, gây nuôi và bảo vệ các loài côn trùng có ích
Câu 5. Sâu keo mùa thu, trứng có đặc điểm sau:

A. Trứng hình cầu, có phủ lông tơ mỏng, màu trắng xanh.

B. Trứng đẻ thành ổ giống hình nải chuối ở bẹ lá, màu trắng đục.

C. Trứng có màu trắng, hình trụ thon, dài và đầu hơi nhọn.

D. Trứng hình bầu dục hơi tròn, đẻ rời rạc dưới mặt lá.
Câu 6. Khi thăm ruộng lúa bác A thấy lúa có biểu hiện sau: “Lá có chấm nhỏ màu xanh lục mờ, sau chuyển thành hình thoi màu nâu nhạt”
Đây là  đặc điểm của bệnh gì? 

A. Bệnh vàng lá.
B. Bệnh đạo ôn.

C. Bệnh héo xanh vi khuẩn
D. Bệnh thán thư
Câu 7. Biện pháp nào sau đây là biện pháp canh tác trong phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng?


A. Bắt bằng vợt
B. Sử dụng thuốc hóa học

C. Gieo trồng đúng thời vụ
D. Sử dụng giống kháng bệnh
Câu 8. “Khi xâm nhập vào khoang cơ thể sẽ sinh ra độc tố làm sâu yếu, ngừng ăn và chết sau khoảng 2-4 ngày, thân cứng lại” là biểu hiện của chế phẩm trừ sâu nào?

A. Vi khuẩn Bt
B. Nấm
C. Vi khuẩn
D. Vi rút
Câu 9. Vì sao biện pháp hoá học gây ảnh hưởng đến sức khoẻ con người?

A. Hình thành các đối tượng kháng thuốc.

B. Đảm bảo sử dụng thuốc theo nguyên tắc “bốn đúng”.

C. Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động.

D. Tồn dư trong nông sản, tích lũy trong chuỗi thức ăn và lưới thức ăn.
Câu 10. Sử dụng bắt côn trùng để tiêu diệt sâu hại là biện pháp

A. Sinh học
B. Cơ giới, vật lý
C. Hoá học
D. Điều hòa
Câu 11. Biện pháp nào sau đây là biện pháp canh tác trong phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng?

A. Bắt bằng vợt
B. Sử dụng giống kháng bệnh

C. Gieo trồng đúng thời vụ
D. Sử dụng thuốc hóa học
Câu 12. Sâu tơ hại rau có đặc điểm sau:

A. Nhộng màu nâu đỏ bóng, cuối có gai nhọn

B. Nhộng màu nâu đen bóng, cuối có gai dài

C. Nhộng của sâu tơ được bọc trong lớp kén tơ mỏng màu trắng.

D. Nhộng của sâu tơ được bọc trong lớp kén tơ mỏng màu xanh đậm.
Câu 13. Đâu là nội dung của biện pháp sinh học?

A. Sử dụng giống cây trồng mang gen chống chịu sâu, bệnh hại.

B. Làm đất, vệ sinh đồng ruộng; gieo trồng đúng thời vụ; chăm sóc kịp thời, bón phân hợp lí; luân canh cây trồng.

C. Dùng tay, dùng vợt bắt sâu; ngắt bỏ bộ phận cây trồng bị bệnh; dùng bẫy đèn, bẫy dính để diệt sâu hại.

D. Sử dụng các loài động vật, thực vật, vi sinh vật có ích và chế phẩm từ chúng để phòng trừ sâu, bệnh hại.
Câu 14. Chế phẩm virut được sản xuất trên môi trường nào:

A. Sâu trưởng thành
B. Côn trùng
C. Nấm phấn trắng
D. Sâu non
Câu 15. Bệnh thán thư xuất hiện trong điều kiện

A. Độ ẩm thấp, sương muối nhiều.
B. Độ ẩm cao, sương muối nhiều.

C. Độ ẩm thấp, sương muối ít.
D. Độ ẩm cao, nhiệt độ cao.
Câu 16. Sâu bị nhiễm chế phẩm virut thì cơ thể sâu sẽ:

A. Cứng lại và trắng ra như bị rắc bột rồi chết

B. Mềm nhũn và treo ngược trên cành cây khi chết.

C. Trương phồng lên, nứt ra bộc lộ lớp bụi trắng như bị rắc bột

D. Bị tê liệt, không ăn uống rồi chết
Câu 17. Để góp phần thực hiện tốt biện pháp sinh học chúng ta cần làm gì?

A. Bảo vệ các loài thiên địch, gây nuôi và bảo vệ các loài côn trùng có ích

B. Áp dụng các biện pháp phòng trừ hợp lí

C. Tạo ra nhiều nguồn thức ăn cho các loài sinh vật có ích

D. Khống chế sự phát triển của các loài thiên địch
Câu 18. Bước đầu tiên của quy trình trồng trọt là gì?

A. Thu hoạch
B. Chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh

C. Gieo hạt, trồng cây con
D. Làm đất, bón phân lót
Câu 19. Loại bệnh nào trong trồng trọt sau đây chưa có thuốc đặc trị:

A. Bệnh thán thư
B. Bệnh vàng lá greening

C. Bệnh héo xanh vi khuẩn
D. Bệnh đạo ôn hại lúa
Câu 20. Sau khi nuốt phải bào tử có tinh thể prôtein độc, sâu bọ sẽ bị tê liệt và chết sau:

A. Khoảng 5-6 ngày
B. 1 tuần
C. 2-4 ngày
D. 1 ngày
PHẦN II. ( 2 điểm) Câu trắc nghiệm đúng, sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý A;B;C;D ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu là 1,0 điểm.

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm;

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm;

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm;
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1,0 điểm;
Câu 1: Theo em biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng nào sẽ không được sử dụng rộng rãi trong tương lai? Vì sao?

      a. Biện pháp sinh học vì thân thiện với môi trường, an toàn với cây trồng, có tác dụng lâu dài.

      b. Biện pháp sinh học vì an toàn với con người và động vật.

      c. Biện pháp hóa học vì giúp tiêu diệt sâu, bệnh nhanh chóng.

      d. Biện pháp hóa học vì hiệu quả nhanh, đặc biệt khi sâu, bệnh hại đã bùng phát.

Câu 2: Nhóm học tập số 1 trong lớp nhận nhiệm vụ tổng hợp ưu, nhược điểm của phương pháp giâm cành. Trước khi báo cáo, nhóm đã thảo luận thống nhất một số nội dung sau:

     a. Đơn giản, dễ thực hiện.

     b. Hệ số nhân giống tương đối thấp. Bộ rễ phát triển tốt hơn cây so với cây nhân giống bằng hạt.

     c. Hệ số nhân giống tương đối cao. Bộ rễ phát triển kém hơn cây so với cây nhân giống bằng hạt.

     d. Cây giống khó nhiễm bệnh từ cây mẹ. 
PHẦN III. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1:Hãy cho biết thành phần chính, cơ chế diệt trừ, đối tượng diệt trừ của chế phẩm vi khuẩn trừ sâu, bệnh hại cây trồng?
Câu 2: Em hãy giải thích vì sao phòng trừ sâu, bệnh lại giúp cây trồng cho năng suất cao, chất lượng tốt?                                                    
                                                   ----------- HẾT ---------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh: .......................................................................; Số báo danh: ............................
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